
Tuần 29 (Từ ngày 1/4  đến ngày 5/4/2024)      Lớp 3A2  

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân 

môn) 

Tên bài 
Đồ 

dùng 

Hai 

1/4 

Sáng 

1 85 HĐTN 
SKT. CĐ: Tiến Bước lên lên Đoàn; Bảo vệ cảnh quan 

thiên nhiên 
Tư liệu 

2 141 Toán 
Xem đồng hồ. Tháng – năm – Tiết 1 BGĐT, 

BN 

3 197 TV ( Đọc) 
Sông Hương BGĐT, 

BP 

4 198 TV( N-N) Kể chuyện Sơn Tinh, Thủy Tính. BGĐT 

Chiều 

5 57 TATC Unit 9 part 3  

6 29 Đạo đức Xử lý bất hòa với bạn bè – Tiết 3 BGĐT 

7 142 
HDH 

Dạy bù toán : Xem đồng hồ. Tháng – năm – Tiết 2 BGĐT, 

BP 

8     

Ba 

2/4 

Sáng 

1 199 TV( Viết) Nghe – viết: Chợ Hòn Gai. BGĐT 

2 29 Tin học Chia nhỏ nhiệm vụ  

3 143 
Toán 

 

Thực hành xem đồng hồ, xem lịch - Tiết 1 BGĐT, 

BN 

4 57 TNXH Ôn tập và chủ đề 5:  Con người và sức khỏe  BGĐT 

Chiều 

5 57 
GDTC 

Động tác dẫn bóng theo hướng thẳng, dẫn bóng đổi 

hướng – Tiết 4 
 

6 113 Tiếng Anh Review 5 - Part 3  

7 29 Công nghệ Làm biển báo giao thông – Tiết 4  

8 29 
GD địa 

phương 

Chủ đề 5. Làng cổ ở Đường Lâm. 
 

Tư 

3/4 

Sáng 

1 114 Tiếng Anh Review 5 - Part 4  

2 144 
Toán 

Thực hành xem đồng hồ, xem lịch - Tiết 2 BGĐT, 

BP 

3 200 TV( Đọc) Tiếng nước mình. BGĐT 

4 201 TV(Viết ) Đọc mở rộng BGĐT 

Chiều 

5 58 GDTC Ôn tập động tác dẫn bóng  

6 28 
Âm nhạc 

Nghe nhạc: Van – xơ Pha – vô – rít (Valse Favorite). 

Đọc nhạc: Bài số 4 

 

7 58 TATC Unit 10 part 1  

8  
HDH 

Dạy bù TV: Viết đoạn văn nêu cảm xúc của em về một 

cảnh đẹp của quê hương đất nước 

BGĐT 

Năm 

4/4 
Sáng 

1 202 
TV( LT1) 

Mở rộng vốn từ về đất nước Việt Nam. Câu khiến, câu 

cảm. 

BGĐT 

2 29 

Toán- TA 

Unit 8:  ROMAN NUMERALS, CURRENCY & 

STATISTICS 

(Bài 8: Số La Mã, Tiền tệ và Số liệu thống kê) 

 

3 145 Toán Tiền Việt Nam BGĐT 

4 58 TNXH Xác định các phương trong không gian - Tiết 1 BGĐT 



Chiều 

5 86 
HĐTN Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Tuyên truyền bảo vệ 

thiên nhiên. 

BGĐT 

6  
HDH 

SHL theo CĐ: Tuyên truyền viên nhí. 

Nhận xét thi đua tuần  29   +   KH tuần 30 

Sổ thi 

đua 

7 115 Tiếng Anh  Unit 10: Our world - Lesson 1  

Sáu 

5/4 

Sáng 

1 28 Mĩ thuật NGHỈ THAM QUAN NGOẠI KHÓA  

2 196 TV ( LT2)   

3 112 Tiếng Anh   

4 140 Toán   

Chiều 

5 28 Thư viện   

6  HDH   

7 84 HĐTN   

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 

- Số lượt sử dụng BGĐT:  

Ngày   26  tháng 3 năm 2024 

Tổ trưởng 

 

   

 

 

                                                                                                      Đỗ Thị Thanh Thủy 
   


